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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TỪ 5/4/2021–10/4/2021 

STT Họ và tên MSSV Nhan đề 
Số ngày 

quá 
hạn 

Hình thức xử lý 

1.  

Bùi Thu Trang 421141 

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn 

Năm ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.] 

6 Nhắc nhở 

2.  
Nguyễn Hoàng Long 433639 

Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
6 Nhắc nhở 

3.  
Lê Thị Trà My 433508 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: 

Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

4.  
Đặng Hiền Vy 423440 

Quyền tác giả trong không gian ảo : sách chuyên khảo / Nguyễn 

Thị Hồng Nhung 
9 Nhắc nhở 

5.  

Đỗ Ngọc Lan Anh 423419 

Tìm hiểu về quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ 
luật tố tụng dân sự Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Phương 
Hạnh 

10 Nhắc nhở 

Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực 
tiễn xét xử /  Chủ biên: Lưu Tiến Dũng, Đặng Thanh Hoa 

10 Nhắc nhở 

6.  
Vũ Thảo Nguyên 423322 

Quyền tác giả trong không gian ảo : sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Hồng Nhung 

10 Nhắc nhở 

7.  
Nguyễn Thu Trang 422618 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... 
[et al.] 

10 Nhắc nhở 

8.  

Nguyễn Thu Trang  

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm, Quyển 2 / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Thị 
Sơn ... [et al.] 

10 Nhắc nhở 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm, Quyển 1 / 
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm 
Bích Học, ... [et al.] 

10 Nhắc nhở 
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9.  
Đỗ Hồng Minh 433015 

Giáo trình Luật An sinh xã hội / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 
Nguyễn Thị Kim Phụng chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.] 

10 Nhắc nhở 

10.  
Phạm Thị Thùy 430308 

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên /  Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ biên ; Đào Lệ Thu ... [et al.] 

10 Nhắc nhở 

11.  
Nguyễn Sỹ Huy 432710 

Pháp luật an sinh xã hội những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn 
Hiền Phương 

10 Nhắc nhở 

12.  
Nguyễn Cửu Đức Khánh 453444 

Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, 
cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, 
Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình,  ... [et al.] 

10 Nhắc nhở 

13.  

Lý Nguyệt Phương 442128 

Luật môi trường - Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập tình 
huống : dùng cho sinh viên các trường đại học và trung học khối 
ngành Luật hệ chính quy, từ xa, tại chức / Trường Đại học Luật Hà 
Nội. Bộ môn Luật Môi trường ; Vũ Duyên Thủy chủ biên 

10 Nhắc nhở 

14.  

Nguyễn Thị Phương 442421 

Tìm hiểu môn học Luật Môi trường (dưới dạng hỏi - đáp) : dùng 
cho hệ đào tạo cử nhân và cao học ngành Luật Môi trường / Chủ 
biên: Vũ Thị Duyên Thủy, Nguyễn Văn Phương ; Đặng Hoàng 
Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Mai Trang 

10 Nhắc nhở 

15.  

Triệu Minh Ngọ 442452 

Tìm hiểu môn học Luật Môi trường (dưới dạng hỏi - đáp) : dùng 
cho hệ đào tạo cử nhân và cao học ngành Luật Môi trường / Chủ 
biên: Vũ Thị Duyên Thủy, Nguyễn Văn Phương ; Đặng Hoàng 
Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Mai Trang 

10 Nhắc nhở 

16.  

Vũ Khánh Linh 453425 
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, 
cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, 
Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình,  ... [et al.] 

10 Nhắc nhở 

17.  

Nguyễn Thị Như Quỳnh 441301 
Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên /  Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ biên ; Đào Lệ Thu ... [et al.] 

10 Nhắc nhở 

18.  Lê Nguyễn Thúy Mai 443214 Hướng dẫn môn học Luật Tài chính /  Phùng Thị Cẩm Châu 13 Khoá thẻ 30 ngày 

19.  
Hoàng Thanh Ngân 443220 Hướng dẫn môn học Luật Tài chính /  Phùng Thị Cẩm Châu 13 Khoá thẻ 30 ngày 
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20.  
Đỗ Minh Như Hải 432209 

Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị 
Hồng Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 

14 Khoá thẻ 30 ngày 

21.  

Đặng Quang Trường 421561 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... 
[et al.] 

14 

Khoá thẻ 30 ngày 
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 
Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

14 

Giáo trình Luật Chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nôi ; 
Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 

14 

22.  

Phạm Thị Thoa 422112 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại.  Tập 2 /  Nguyễn Thị Dung 
chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh ... [et al.] 

14 
Khoá thẻ 30 ngày 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại.  Tập 1 /  Nguyễn Thị Dung 
chủ biên ; Nguyễn Thị Yến ... [et al.] 

14 

23.  
Trần Quang Minh K18BCQ004 

Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực 
tiễn xét xử /  Chủ biên: Lưu Tiến Dũng, Đặng Thanh Hoa 

14 Khoá thẻ 30 ngày 

24.  
Nguyễn Thanh Tùng 421236 

Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, 
cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, 
Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình,  ... [et al.] 

17 Khoá thẻ 30 ngày 

25.  

Lại Thị Bảo Ngọc 442954 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành 
không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại 
học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn 
Hảo, Nguyễn Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 
Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 

17 Khoá thẻ 30 ngày 

26.  

Đặng Thị Giang 422603 
Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn 
Cương, ... [et al.] 

20 Khoá thẻ 30 ngày 

27.  

Nguyễn Thị Hương 441964 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành 
không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại 
học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn 
Hảo, Nguyễn Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 
Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 

24 Khoá thẻ 30 ngày 
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28.  

Phá A Dềnh 422262 

Giáo trình Luật Chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nôi ; 
Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 

28 

Khoá thẻ 30 ngày 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh, ... [et al.] 

28 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 
Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

28 

29.  
Lê Quang Huy 443205 

Đại cương về văn hóa Việt Nam / Phạm Thái Việt chủ biên, Đào 
Ngọc Tuấn 

28 Khoá thẻ 30 ngày 

30.  
Lò Thị Duyên 422536 

Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn 
Cương, ... [et al.] 

31 Khoá thẻ 30 ngày 

31.  
Nguyễn Thị Thu 422607 

Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn 
Cương, ... [et al.] 

31 Khoá thẻ 30 ngày 

32.  
Trần Thị Thúy Mai 422601 

Giáo trình Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn 
Cương, ... [et al.] 

38 Khoá thẻ 30 ngày 

33.  

Nông Quốc Chấn 422264 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Trần Thị Hiền, 
Nguyễn Văn Quang, Hoàng Văn Sao 

45 

Khoá thẻ 30 ngày 
 

Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Võ Đình Toàn chủ biên ; Vũ Văn Cương,... [et al.] 

45 

Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean /  Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh, ... [et al.] 

45 

Giáo trình Luật Chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nôi ; 
Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 

45 

Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam / Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, 
... [et al.] 

45 Khoá thẻ 30 ngày 

34.  
Trần Thị Hải Yến 421544 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh,... [et al.] 

45 Khoá thẻ 30 ngày 
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35.  
Ma Thị Ngọc ánh 422251 

Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean /  Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh, ... [et al.] 

45 Khoá thẻ 30 ngày 

36.  
Nguyễn Thị Ngọc ánh 423223 

Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 
Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.] 

45 Khoá thẻ 30 ngày 

37.  

Nguyễn Minh Phương 431161 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai 
Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh,... [et al.]. 

45 

Khoá thẻ 30 ngày 
 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế /  Trường Đại học Luật Hà Nội 
; Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền, ... [et al.] 

45 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh, ... [et al.] 

45 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội 
; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị 
Giang Thu, Vũ Văn Cương 

45 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 
Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị 
Ánh Vân, Vũ Văn Cương 

45 

38.  
Bế Nguyễn Huệ 441431 

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị 
Vượng, Cao Kim Oanh 

45 Khoá thẻ 30 ngày 

39.  
Đinh Thị Nhung 420114 

Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam /  Trường Đại học 
Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền ; 
Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 

48 Khoá thẻ 30 ngày 

40.  
Đàm Thị Hoa 431463 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế /  Trường Đại học Luật Hà Nội 
; Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền, ... [et al.] 

48 Khoá thẻ 30 ngày 

41.  
Lữ Minh Thìn 430513 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế /  Trường Đại học Luật Hà Nội 
; Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền, ... [et al.] 

48 Khoá thẻ 30 ngày 

42.  
Nguyễn Hải Hằng 431204 

Giáo trình Luật Đầu tư /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Ngọc 
Cường chủ biên ; Nguyễn Thị Vân Anh ... [et al.] 

52 Khoá thẻ 30 ngày 

43.  
Đặng Quang Trường 421561 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh,... [et al.] 

52 Khoá thẻ 30 ngày 
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44.  

Dương La Lưu Kỷ 422256 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga 

52 
Khoá thẻ 30 ngày 

 
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; chủ biên: Phạm Điềm, Vũ Thị Nga 

52 

45.  

Nguyễn Huỳnh Đức 422621 
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... 
[et al.] 

52 Khoá thẻ 30 ngày 

46.  

Nguyễn Thị Huyền 
Trang 

440829 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành 
không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại 
học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn 
Hảo, Nguyễn Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 
Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 

52 Khoá thẻ 30 ngày 

47.  

Nguyễn Thị Thanh Mai 422847 

Luận giải về Luật Doanh nghiệp năm 2014 (36 kế sách pháp lý của 
doanh nghiệp) / Trương Thanh Đức 

55 Khoá thẻ 30 ngày 

Luật Doanh nghiệp Việt Nam :  tình huống - dẫn giải - bình luận / 
Phạm Hoài Huấn chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Lê, 
Đặng Quốc Chương, Lê Nhật Bảo 

55 Khoá thẻ 30 ngày 

48.  

Nguyễn Minh Phương 431161 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật 
Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et 
al.] 

55 

Khoá thẻ 30 ngày 
 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 
biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... 
[et al.] 

55 

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /  Trường Đại học Luật 
Hà Nội ; Hoàng Thị Minh Sơn chủ biên ; Phan Thị Thanh Mai, ... 
[et al.] 

55 

49.  
Phạm Trần Kim Phượng 430908 

Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thị 
Sơn chủ biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et al.] 

56 Khoá thẻ 30 ngày 

50.  
Nguyễn Thanh Huyền 431407 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Trần Thị Hiền, 
Nguyễn Văn Quang, Hoàng Văn Sao 

56 Khoá thẻ 30 ngày 

51.  
Nông Tường Vy 421502 

Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Đại 
học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, 
... [et al.] 

56 Khoá thẻ 30 ngày 

52.  
Lưu Phương Minh 442825 

Luật so sánh = Comparative law  / Michael Bogdan ; Người dịch: 
Lê Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền 

59 Khoá thẻ 30 ngày 
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53.  

Nguyễn Phạm Bảo Sơn 423537 

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 
sung năm 2017. Phần các tội phạm,  Quyển 1/ Nguyễn Ngọc Hòa 
chủ biên ; Lê Thị Sơn ... [et al.] 

63 

Khoá thẻ 30 ngày 
 

Quyền về môi trường :  sách tham khảo /  Chủ biên: Nguyễn Thị 
Quế Anh ... [et al.] ; Nguyễn Anh Đức ... [et al.] 

63 

Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hỉnh sự 
năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 / Biên soạn: Đoàn Tấn 
Minh, Nguyễn Ngọc Diệp 

63 

Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức 
khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật Hình sự 
năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực :  sách 
chuyên khảo /  Đỗ Đức Hồng Hà 

63 

54.  

Đoàn Thùy Anh 421150 

Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Đại 
học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, 
... [et al.] 

63 

Khoá thẻ 30 ngày 
 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại 
học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Trần Thị Hiền, 
Nguyễn Văn Quang, Hoàng Văn Sao 

63 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh, ... [et al.] 

63 

55.  
Vũ Thanh Nhàn 423231 

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam /  Doãn Hồng 
Nhung chủ biên ; Trần Thị Mỹ Hạnh 

66 Khoá thẻ 30 ngày 

56.  

Vũ Quỳnh Anh 433616 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 
Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 

66 Khoá thẻ 30 ngày 

57.  

Đồng Thu Hiền 440658 

Hướng dẫn môn học Xây dựng văn bản pháp luật /  Nguyễn Thị 
Phương Hà 

66 Khoá thẻ 30 ngày 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 

66 Khoá thẻ 30 ngày 

58.  
Bùi Ngọc Sơn 430440 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 
biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... 
[et al.] 

70 
Khoá thẻ 30 ngày 
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Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 
Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 
Hạnh, ... [et al.] 

70 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật 
Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et 
al.] 

70 

Giáo trình Luật An sinh xã hội / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 
Nguyễn Thị Kim Phụng chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.] 

70 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng /  
Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 
Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

70 

59.  
Nguyễn Mai Phương 432044 

Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị 
Hồng Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 

73 Khoá thẻ 30 ngày 

60.  
Lê Minh Khang 443119 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Phạm 
Mạnh Hùng chủ biên ; Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hưởng 

77 Khoá thẻ 30 ngày 

61.  
Đào Duy Hùng 433423 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội 
; Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.] 

77 Khoá thẻ 30 ngày 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04  năm 2021 

                     Người lập danh sách 

 

  

                            Hà Thị Ngọc 
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